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SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM  KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2020-2021 
              Môn: Tiếng Anh lớp 9 (2 KỸ NĂNG) 
             Thời gian làm bài: 45 phút 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM – Mã đề: 4A 
 
I. (1.0 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0.25 điểm: 
  

1. B 2. A 3. D 4. C 
 
II. (2.0 điểm). Mỗi câu chọn đúng đạt 0.25 điểm: 
 

1. B 2. A 3. C 4. B 5. D 6. B 7. C 8. A 
 
III. (1.0 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0.25 điểm: 
 

1. E 2. D 3. A 4. B 
 
IV. (1.0 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0.25 điểm:  
 

1. of 2. after 3. in 4. on 
 
V. (2.5 điểm). Đọc hiểu: 
 
1. Phần điền từ: (1.5 điểm). Mỗi chỗ điền đúng từ đạt 0.25 điểm: 
 

1. parks 2. lots 3. are 4. attractive 5. for 6. food 
 
2. Trả lời câu hỏi: (1.0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.5 điểm 

a. It has about five million people. 
b. Yes, it does. 

 

Viết: Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.5 điểm 
VI. 
1. My penpal asked me whether my hometown was peaceful. 
2. If Mary wants to improve her English, I will/ can help her. 
VII. 
1. She wishes she could stay in Ha Noi longer. 
2. Minh asked Lan when her school vacation started. 
3. We have not met Tim for 2 weeks. 
* Trong phần trả lời câu hỏi ở VI, VII tùy theo mức độ đạt được của bài làm, giáo viên quyết định 
điểm cho phù hợp. 

....................................Hết..................................... 
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SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM  KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2020-2021 
             Môn: Tiếng Anh lớp 9 (2 KỸ NĂNG) 
             Thời gian làm bài: 45 phút 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM – Mã đề: 4B 
 
I. (1.0 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0.25 điểm: 
  

1. C 2. D 3. B 4. A 
 
II. (2.0 điểm). Mỗi câu chọn đúng đạt 0.25 điểm: 
 

1. C 2. B 3. B 4. A 5. C 6. D 7. A 8. D 
 
III. (1.0 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0.25 điểm: 
 

1. D 2. E 3. B 4. A 
 
IV. (1.0 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0.25 điểm:  
 

1. after 2. on 3. out 4. in 
 
V. (2.5 điểm). Đọc hiểu: 
 
1. Phần điền từ: (1.5 điểm). Mỗi chỗ điền đúng từ đạt 0.25 điểm: 
 

1. parks 2. lots 3. are 4. attractive 5. for 6. food 
 
2. Trả lời câu hỏi: (1.0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.5 điểm 

a. It has about five million people. 
b. Yes, it does. 

 
Viết: Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.5 điểm 
VI. 
1. My penpal asked me whether my school was beautiful. 
2. If Mary does not improve her English, she will/ may fail the/ her exam. 
VII. 
1. He wishes he could join his friend’s birthday party. 
2. Lan asked Minh when his school year started. 
3. He has not seen his close friend  for 3 weeks.  
* Trong phần trả lời câu hỏi ở VI, VII tùy theo mức độ đạt được của bài làm, giáo viên quyết định 
điểm cho phù hợp. 

....................................Hết..................................... 
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SỞ GDĐT QUẢNG NAM                   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021 
Môn: TIẾNG ANH 9 

                    Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề) 
                      (Đề thi này gồm có 2 trang - Học sinh làm bài vào tờ giấy thi riêng) 

 
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại trong mỗi câu sau: (1.0 đ) 
1.    A. school B. choose C. chemistry D. Christmas  
2.    A. fluent B. unit C. student D. uniform 
3.    A. prayed B. arrived C. designed D. wanted  
4.  A. nation B. reputation       C. exam         D. Australia  
 

II. Chọn phương án đúng nhất để hoàn thành các câu sau đây: (2.0 đ) 
1. Wearing casual clothes makes our school become more _____________. 
 A. coloured B. colourful C. colour D. colourless  
2. Many people believe that jeans will never be out of _____________. 
 A. fashion B. time C. date D. money 
3. I’ll be in Ha Noi _____________ Friday and Sunday. 
 A. on   B. up to  C. between D. after 
4.  I _____________ that film twice. 
 A. watched B. have watched C.  am watching D. watched 
5. My younger brother  _____________ to the zoo yesterday afternoon. 
 A. taken B. took C. has taken D. was taken  
6. She said to me that she ______________ that car the following day. 
 A. will sell B. would sell C. sold D. sells 
7. Jane: Let’s me introduce myself. I’m Jane. 
    Anna: _____________. 
 A. Nice to see you again C. Pleased to meet you 
 B. I’m very pleased  D. It’s my pleasure 
8. Anna: How long will this English course last? 
    Bomi: _____________. 
  A. About 6 weeks                        C. It is expensive  
  B. It’s about 15 km away D. Twice a week 
 

III. Nối phần ở cột A với phần ở cột B để tạo thành câu có nghĩa hoàn chỉnh.(1.0 đ) 
Ví dụ: 0 – C 

A B 
0. You can take a bus A. because it rained heavily. 
1. The room was dark, B. by the beauty of the city. 
2. If you don’t feel well, C. or a taxi to get there. 
3. We couldn’t go on a picnic D. you should stay in bed. 
4. They were really impressed E. so I turned on the light. 

 

IV. Điền giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành các câu sau: (1.0 đ) 
1. The Malaysian unit of currency is the ringgit, consisting _______________  100 sen. 
2. The material, called jean, was named _______________ sailors from Genoa  in Italy. 
3. He arrives _______________ Singapore on Monday evening.   
4. Students can stay in a dormitory _______________ campus.  

ĐỀ CHÍNH THỨC 

Mã đề: 2A 
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V. Đọc đoạn văn và thực hiện các yêu cầu của đề: 

1. Dùng các từ có sẵn trong khung để điền vào các chỗ trống được đánh số 1-6: (1.5 đ) 
 

food           for           parks            attractive          lots           are 
 

Singapore is an island nation with the population of about five million people. It's a 
beautiful city with lots of (1)_______________and open spaces. It's also a very clean city. Most of 
the people live in high-rise buildings in different parts of the island. The business district-is very 
modern with (2)_______________ of high new office buildings.  Singapore also has some nice 
older sections. In Chinatown, there (3)_______________ rows of old shop houses. The 
Government buildings in Singapore are very  (4)_______________ and date from the colonial 
days. Singapore is famous (5)_______________ its shops and restaurants: There are many good 
shopping centers. Most of the goods are duty free. Singapore's restaurants sell Chinese, Indian, 
Malaysian and European (6)_______________, and the prices are quite reasonable.  
 

2. Trả lời câu hỏi dựa theo nội dung đoạn văn: (1.0 đ) 
a. What is the population of Singapore? 
b. Does Singapore have any good shopping centers? 
 

VI. Viết thành câu có nghĩa hoàn chỉnh từ những từ gợi ý:(1.0 đ) 
1. My penpal/ asked/ whether / my hometown/ peaceful. 
2. If/ Mary/ want/ improve/ her English/ I/ help/ her. 
 

VII.  Hoàn thành câu bên dưới sao cho nghĩa không đổi so với câu đã cho:(1.5 đ) 
1.  She wants to stay in Ha Noi longer but she can’t. 
=> She wishes   _________________________________________________________________. 
2. “When does your school vacation start, Lan ?” – asked Minh. 
=> Minh ______________________________________________________________________. 
3. The last time we met Tim was 2 weeks ago. 
=> We have not ________________________________________________________________. 

.............................................. (Hết) ............................................. 
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SỞ GDĐT QUẢNG NAM                    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021 

Môn: TIẾNG ANH 9 
               Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề) 

                 (Đề thi này gồm có 2 trang - Học sinh làm bài vào tờ giấy thi riêng) 
 

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại trong mỗi câu sau: (1.0 đ) 
1.    A. climate B. currency C. center D. consist  
2.    A. buffalo B. culture C. pump D. pupil 
3.  A. reputation     B. exam C. Australia            D. nation 
4.  A. disappointed B. wished C. impressed D. stopped 
 
II. Chọn phương án đúng nhất để hoàn thành các câu sau đây: (2.0 đ) 
1. The kimono is the _____________ dress of Japanese women. 
 A. tradition B. traditions C. traditional D. traditionally  
2. Do you think jeans will be out of _____________? 
 A. money B. fashion C. date D. time 
3. I’ll be in Ha Noi from Friday______________ Sunday. 
 A. on   B. up to  C. between D. and 
4. I _____________ that film yesterday. 
 A. watched B. am watching C. have watched D. will watch 
5. My grandpa  _____________ to the hospital yesterday morning. 
 A. taken B. took C. was taken D. has taken  
6. Mr. Minh said that he ______________ to Hue the following day. 
 A. will go B. goes C. went D. would go  
7. Van: Thank  you very much for your help.  
    Peter: ______________. 
 A. You’re welcome. B. That’s right. C. It’s quite OK D. I’d love to. 
8. Mandy: What is your favourite type of clothing? 
     Bob: _____________. 
 A. It’s convenient                                     B. They are colourful and lively                         
 C. I don’t like casual clothes D. Jeans and T-shirts 
III. Nối phần ở cột A với phần ở cột B để tạo thành câu có nghĩa hoàn chỉnh.(1.0 đ) 
Ví dụ: 0 – C 

A B 
0. You can take a bus A. so she didn’t have time for breakfast.  
1. They were really impressed  B. because it rained heavily. 
2. If you want to lose weight, C. or a taxi to get there. 
3. We couldn’t go on a picnic D. by the beauty of the city. 
4. Nga woke up late, E. you should do exercise. 

 
IV. Điền giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành các câu sau: (1.0 đ) 

1. The material, called jean, was named _______________ sailors from Genoa  in Italy. 
2. Students can stay in a dormitory _______________campus.  
3. The material used to make jeans was very strong and it didn’t wear _____________easily.  
4. We usually go to our home village at least once _______________ the summer. 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

Mã đề: 2B 
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V. Đọc đoạn văn và thực hiện các yêu cầu của đề: 

1. Dùng các từ có sẵn trong khung để điền vào các chỗ trống được đánh số 1-6: (1.5 đ) 
 

food           for           parks            attractive          lots           are 
 

Singapore is an island nation with the population of about five million people. It's a 
beautiful city with lots of (1)_______________and open spaces. It's also a very clean city. Most of 
the people live in high-rise buildings in different parts of the island. The business district-is very 
modern with (2)_______________ of high new office buildings.  Singapore also has some nice 
older sections. In Chinatown, there (3)_______________ rows of old shop houses. The 
Government buildings in Singapore are very  (4)_______________ and date from the colonial 
days. Singapore is famous (5)_______________ its shops and restaurants: There are many good 
shopping centers. Most of the goods are duty free. Singapore's restaurants sell Chinese, Indian, 
Malaysian and European (6)_______________, and the prices are quite reasonable.  
 

2. Trả lời câu hỏi dựa theo nội dung đoạn văn: (1.0 đ) 
a. What is the population of Singapore? 
b. Does Singapore have any good shopping centers? 
 

VI. Viết thành câu có nghĩa hoàn chỉnh từ những từ gợi ý:(1.0 đ) 
1. My penpal/ asked / whether/ my school/ beautiful. 
2. If/ Mary/ not/ improve/ her English/ she/ fail/ exam. 
 

VII. Hoàn thành câu bên dưới sao cho nghĩa không đổi so với câu đã cho:(1.5 đ) 
1. He wants to join his friend’s birthday party but he can’t.  
=> He wishes   _________________________________________________________________. 
2. “When does your school year start, Minh?” - asked Lan. 
=> Lan _______________________________________________________________________. 
3.  The last time he saw his close friend was 3 weeks ago. 
=> He has not ________________________________________________________________. 

.............................................. (Hết) ............................................. 
 
 


